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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi . 

CHIM THIÊN ĐƯỜNG 

 Chim Thiên Đường màu hồng nhạt đang làm tổ ở lưng chừng một thân 

cây xù xì. Chiếc tổ sơ sài, lơ thơ vài túm cỏ khô và cành cây gẫy. Sau khi dùng 

chiếc mỏ gài chiếc lá cỏ tươi vào một góc trống, chú vỗ cánh bay đi. 

 Thiên Đường lượn vòng trên một hồ nước rất trong. Bên bờ hồ, hoa lau 

nở tím ngát. Chợt Thiên Đường trông thấy một chùm hoa lau trắng muốt như 

bông nõn. Nó liền sà xuống, lấy mỏ cố hết sức ngắt chùm hoa lau. Rất lâu, 

Thiên Đường mới cắp được cành hoa mang về. 

 Ngang qua tổ Gõ Kiến, bầy Gõ Kiến ríu rít gọi Thiên Đường. Thiên 

Đường đã bay qua được một đoạn, thấy tiếng kêu tha thiết quá, ngoái lại nhìn. 

Không nỡ mang về, Thiên Đường thả cành hoa lau xuống cho chúng. Cành hoa 

lau như một chiếc dù nhẹ nhàng buông xuống trúng giữa tổ của Gõ Kiến. Gõ 

Kiến mẹ bay về, hiểu ra sự tình, bác ta cảm ơn Thiên Đường. Thiên Đường lại 

bay ngược mãi lên, men theo vách đá cheo leo, tìm chiếc lá khác để lót ổ. 

Theo Trần Hoài Dương 

 

1. Chim Thiên Đường làm tổ ở đâu? 

……………………………………………………………………………………

2. Chiếc tổ của chim Thiên Đường như thế nào? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Vì sao chim Thiên Đường tặng cành hoa lau cho Gõ Kiến? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Qua bài văn, em thấy chim Thiên Đường là chú chim như thế nào? 

………………………………………………………………………………………… 

5. Câu văn Chim Thiên Đường màu hồng nhạt đang làm tổ ở lưng chừng một thân cây 

xù xì. thuộc mẫu câu nào?  

   A. Ai là gì?                  B. Ai làm gì?                       C. Ai thế nào? 



6.Bộ phận được gạch chân trong câu Thiên Đường thấy một chùm hoa lau trắng muốt 

như bông nõn. trả lời cho câu hỏi nào? 

   A.  Ở đâu?                  B.  Làm gì?                       C. Như thế nào? 

7. Gạch dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu: 

Gõ Kiến mẹ bay về, hiểu ra sự tình, bác ta cảm ơn Thiên Đường. 

8.Trong bài văn trên có sử dụng biện pháp nghẹ thuật gì? 

   A. So sánh                  B. Nhân hóa                C. cả so sánh và nhân hóa 

9. Ghi lại hình ảnh so sánh có trong bài văn trên. 

…………………………………………………………………………………… 

10.Gạch dưới các từ chỉ sự vật có trong đoạn thơ sau: 

Đứng giữa gò cao, tôi nhìn say đắm 

Ngỡ đâu đây làng xóm giữa quê nhà  

Cũng nhãn lồng, cũng chuối mít, cũng bồn hoa 

Cũng hồ nước trong như dòng kênh xanh thẳm. 

II. Chính tả 

CHIM THIÊN ĐƯỜNG 

Ngang qua tổ Gõ Kiến, bầy Gõ Kiến ríu rít gọi Thiên Đường. Thiên 

Đường đã bay qua được một đoạn, thấy tiếng kêu tha thiết quá, ngoái lại nhìn. 

Không nỡ mang về, Thiên Đường thả cành hoa lau xuống cho chúng. Cành hoa 

lau như một chiếc dù nhẹ nhàng buông xuống trúng giữa tổ của Gõ Kiến. Gõ 

Kiến mẹ bay về, hiểu ra sự tình, bác ta cảm ơn Thiên Đường. Thiên Đường lại 

bay ngược mãi lên, men theo vách đá cheo leo, tìm chiếc lá khác để lót ổ. 

III. Tập làm văn 

 Con hãy viết những điều cần làm để giúp mọi người trong gia đình phòng 

tránh tốt dịch bệnh Covid -19. ( Con nên viết ra tờ giấy A4 dán ở nơi nhiều 

người có thể đọc được nhé!) 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Toán  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 

Bài 1. Trong các số: 2910 ; 2190 ; 2019 ; 1029. Số bé nhất là: 

A. 2910                 B. 2190              C. 2019                     D. 1029 

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2000  + 1000 x 3 là: 

A. 9000                  B. 5000                 C. 6000                       D. 8000 

Bài 3. Hình vuông có chu vi 64cm. Cạnh hình vuông là: 

A. 60cm                 B. 16cm                  C. 14cm                       D. 32cm 

Bài 4. Mua 2 bút chì hết  8000 đồng. Vậy mua 1 bút chì hết số tiền là: 

A. 8000 đồng        B. 6000 đồng         C. 3000 đồng           D. 4000 đồng 

Bài 5. Ngày 8 tháng 3 năm 2020 là chủ nhật. Ngày 26 tháng 3 năm 2020 là thứ : 

A. Thứ sáu             B. Thứ bảy              C. Chủ nhật              D. Thứ năm 

Bài 6.Giá trị của số 5 trong số 9025 là: 

A. 5                        B. 500                      C. 5000                    D. 50 

Bài 7. Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất là: 

A. 1                         B. 6                           C.7                          D. 8 

Bài 8. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3m và chiều rộng 4dm là: 

A. 7m                      B. 14m                      C.34dm              D. 68dm 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

1.Tính: 

4754 + 680 × 3 2840 – 695 : 5   736 × 6 - 1854 624 : 4 × 7 

2. Tìm x: 

     1623 + x = 578 × 5         7846 – x = 663 × 3            x : 8 = 840 : 5                

3. Một đội công nhân này đầu may được 855 khẩu trang, ngày sau họ làm được 

gấp 3 lần số khẩu trang ngày đầu. Hỏi đội công nhân may được bao nhiêu khẩu 

trang? 

4. 6 hộp có 72 cái bút. Hỏi: 

  a. Mỗi hộp có bao nhiêu cái bút?         b. 3 hộp có bao nhiêu cái bút? 

c. 4 hộp có bao nhiêu cái bút?                d. 5 hộp có bao nhiêu cái bút? 

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 10m, chu vi dài 80 m. Tính chiều 

dài thửa ruộng đó? 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

I. Đọc thầm văn bản sau và trả lời các câu hỏi . 

HOA TẶNG MẸ 

      Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua 

dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa 

bước ra khỏi ô tô, anh thấy một bé gái đang lặng lẽ khóc trên vỉa hè. Anh đến 

gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở: 

     - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu 

mà giá một bông hồng những 2 đô la. 

Người đàn ông mỉm cười nói: 

     - Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. 

Người đàn ông chọn mua một bông hồng cho cô bé và đặt một bó hồng gửi 

tặng mẹ qua 

dịch vụ. Xong, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Cô bé cảm ơn, rồi 

chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có một ngôi mộ mới đắp. Cô 

bé chỉ ngôi mộ và nói:  

     - Đây là nhà của mẹ cháu. 

    Nói xong, cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ. 

    Ngay sau đó, người đàn ông quay lại cửa hàng hoa.Anh hủy bỏ dịch vụ gửi 

hoa và mua một bó hồng thật đẹp. Anh lái xe một mạch về nhà mẹ để trao tận 

tay bó hoa. 

                                                                                                                                   

Sưu tầm 

1. Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để làm gì? 

…………………………………………………………………………………… 

2. Vì sao cô bé khóc? 

…………………………………………………………………………………… 

3. Người đàn ông đã làm gì để giúp cô bé? 

…………………………………………………………………………………… 

4. Việc làm nào của cô bé khiến người đàn ông không gửi hoa qua dịch vụ bưu 

điện mà lái xe về nhà, trao tận tay mẹ bó hoa? 

…………………………………………………………………………………… 

5. Em hãy viết một câu theo mẫu: Ai –thế nào? để nhận xét về cô bé trong câu 

chuyện trên? 

…………………………………………………………………………………… 



6. Dòng nào nêu đúng các từ chỉ người, sự vật trong câu văn Một người đàn ông 

dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. 

a. người, đàn ông, xe, mua, tặng, hoa, dịch vụ, bưu điện. 

b. người, đàn ông, dừng, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện. 

c. người, đàn ông, xe, cửa hàng, hoa, mẹ, dịch vụ, bưu điện. 

7. Gạch dưới các hình ảnh so sánh trong các câu văn dưới đây: 

a. Trông trống mới oai vệ làm sao! Thân trống tròn trùng trục như cái chum 

sơn đỏ. Bụng trống phình ra, hai đầu khum lại. 

b. Dưới ánh nắng chói chang, hàng ngàn lá cọ xòe ra như những vầng mặt trời 

rực rỡ. 

c. Lá phượng giống lá me, mỏng, ngon lành như những hạt cốm non. Những 

cành cây mập mạp như hàng trăm cánh tay đưa ra đón ánh sáng mặt trời để 

sưởi ấm cho mình. 

8.Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu  dưới đây: 

a. Cô bé ấy là một người con hiếu thảo. 

……………………………………………………………………………………

b.Người đàn ông dừng xe trước cửa hàng để mua hoa tặng mẹ. 

……………………………………………………………………………………

9. Câu văn : “Người đàn ông chọn mua một bông hồng cho cô bé.” Thuộc mẫu 

câu: 

      A. Ai là gì?                      B. Ai làm gì?                    C. Ai thế nào? 

10. Đoạn văn sau chưa điền dấu chấm câu, em hãy đặt dấu chấm vào chỗ thích 

hợp và sửa lại cho đúng. 

  Thấy gà con, diều hâu đâm bổ xuống gà mẹ xù lông, xòe cánh, xông tới diều 

hâu bay lên, lại sà xuống gà mẹ quyết sống mái gà đá, diều chọi, bốn cánh đập 

nhau soàn soạt Diều hâu thua, bay đi gà mẹ hớn hở “ túc, túc” lia lịa báo yên 

cho bầy con 

 

 



IV. Viết chính tả                    

HOA TẶNG MẸ 

   Một người đàn ông dừng xe trước cửa hàng hoa để mua hoa gửi tặng mẹ qua 

dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng hơn trăm ki-lô-mét. Vừa 

bước ra khỏi ô tô, anh thấy một bé gái đang lặng lẽ khóc trên vỉa hè. Anh đến 

gần hỏi cô bé vì sao cô khóc. Cô bé nức nở: 

     - Cháu muốn mua tặng mẹ cháu một bông hồng. Nhưng cháu chỉ có 75 xu mà 

giá một bông hồng những 2 đô la. 

Người đàn ông mỉm cười nói: 

     - Đừng khóc nữa! Chú sẽ mua cho cháu một bông. 

               

III. Tập làm văn: Hãy viết một bức thư ngắn cho người thân để thăm hỏi và kể 

về cô bé trong câu chuyện trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.Toán  

Phần I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1) Số bị chia là 735, số chia là 7, thương là: 

     A. 15                            B. 17                          C. 105                D. 157 

2) Mỗi ngày có 24 giờ, 
1

4
ngày có: 

     A. 20 giờ                   B. 4 giờ                       C. 6 giờ               D. 12 giờ 

3) Giảm 100 đi 5 lần rồi tăng thêm 20 đơn vị, ta được: 

      A. 115                       B. 120                          C. 20                D.  40 

    4) 3hm 6m = ……m  

         A . 36                          B . 306                       C . 360              D . 603  

   5) a) Một vườn trường hình chữ nhật có chiều dài là 36m, chiều rộng 14m. 

Chu vi vườn trường hình chữ nhật là: 

                                                A. 50m                       B. 100m               C. 60m 

           b) Cạnh hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên là: 

                                                A. 24m                        B.  25m              C. 80  m 

 

  6) Hình bên có  

a) Có ……..hình tam giác 

b) Có………hình tứ giác 

c) Có……..   góc vuông  

  7) Đúng ghi Đ ,sai ghi S.  Hình bên có : 

a) 5 góc chung đỉnh O     

b) 6 góc chung đỉnh O                                  

c) Có 2 góc vuông                                                                O  

d) Có 3 góc vuông                                        

e) Có 4 góc không phải là góc vuông .             

                                

8) Giá trị của biểu thức 475 - 305 : 5 + 24 là : 



    A. 438                              B. 58                             C.  418  

9)  Giá trị của biểu thức  245 - 175 : 5 + 47 là : 

   A. 61                               B. 257                             C. 267  

10) Giá trị của biểu thức ( 192 + 24 x 5 ) : 8 là : 

 A.   39                               B. 49                              C. 59  

Phần II : Tự luận 

 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

      6km 4m =………  .m                                   3m 8dm=…………cm 

      5hm 8dam = …  …m                                   9 hm5m = ………m 

2:Tính giá trị của biểu thức: 

               6389  -  745  x  2                                       10000  -  845  x  6    

3:  Có 90 kg gạo chia đều vào 6 túi. Hỏi: 

a. Mỗi túi có bao nhiêu kg gạo?    

b. 3 túi như thế có bao nhiêu kg gạo? 

c. 4 túi như thế có bao nhiêu kg gạo?   

d.  5 túi như thế có bao nhiêu kg gạo? 

4: Minh có một quyển truyện  dày 632 trang. Minh đã đọc 
1

4
 số trang của quyển 

truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện? 

5: May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có 350 m vải thì may được bao nhiêu  

bộ quần áo như thế và còn thừa bao nhiêu mét vải? 

6. Tìm phép chia có số chia là 8, thương là 102 và số dư lớn nhất. 
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(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

A. Đề Tiếng Việt 

ONG XÂY TỔ 

           Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào 

nhau thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú 

ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với 

nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía 

sau để những chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong 

non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp 

của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, 

bền và rất khó thấm nước. 

         Cả bầy ong làm việc thật đông vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết 

tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”. 

           Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã được xây xong. Đó là một tòa nhà 

vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau. Cả đàn 

ong trong tổ là một khối hòa thuận. 

                                                                                                 (Tập đọc 3 – 1980) 
 

1. Nối thông tin ở cột trái với thông tin thích hợp ở cột phải để nói về công 

việc của các chú ong khi tham gia xây tổ. 

a. Các bác ong thợ già, 

những anh ong non 

 1. lấy giọt sấp dưới bụng do mình tiết ra, 

trộn với nước bọt thành một chất đặc 

biệt để xây thành tổ. 

b. Các chú ong thợ trẻ   2. dùng sức nóng của mình để sưởi ấm 

cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

  2. Qua việc ong xây tổ, ta thấy ong có những đức tính nào? 

a. chăm chỉ 

d. có kỉ luật 

b. đoàn kết 

e. tiết kiệm 

c. ngay thẳng 

            d. thật thà 
 

  3. Hình ảnh nào dùng để tả tổ ong? 

a. Một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn phòng giống hệt 

nhau.  

b. Một tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy, đầy màu sắc. 



c. Một ngôi nhà nhỏ, xinh xắn, đáng yêu với nhiều cửa sổ. 

4. Câu văn nào khen cách làm việc của bầy ong?  

a. Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. 

b.  Cả bầy ong làm việc thật đông vui, nhộn nhịp nhưng con nào cũng biết 

tuân theo kỉ luật, con nào cũng hết sức tiết kiệm “vôi vữa”. 

c. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận.  

5 . Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu: Các 

chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra 

trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây tổ. 

a. lần lượt, rời, lấy, chất, xây. 

b. tiết ra, trộn, đặc biệt, lấy, dưới. 

c. rời, lấy, tiết ra, trộn, xây. 

6. Những câu văn nào dưới đây có hình ảnh so sánh? 

a. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, bền và rất 

khó thấm nước. 

b. Tổ ong là một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự, có hàng ngàn căn 

phòng giống hệt nhau. 

c. Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận. 
 

7. Câu Cả đàn ong trong tổ là một khối hòa thuận. thuộc kiểu câu nào? 
  

a. Ai làm gì? b. Ai là gì?  C. Ai thế nào? 
 

8. Điền tiếp vào chỗ trống để câu văn có hình ảnh so sánh. 

Chiếc tổ của bầy ong như ...................................................................................... 

9. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong đoạn văn sau. 

    Bê vàng lững thững đi theo bé Nam. Bé Nam tay cầm thừng dắt bê, miệng 

hát nghêu ngao. Mặt trời đó lấp ló sau lũy tre cuối làng. 

- Các từ chỉ hoạt động: 

………………………………………………………………........................... 

- Các từ chỉ trạng thái: 

……………………………………………………………………………… 

 



10.Gạch chân các từ chỉ sự vật trong câu văn sau. 

Con trâu bạc của bác Chính đang kéo cày trên ruộng nước. 

II. Chính tả 

ONG XÂY TỔ 

           Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào 

nhau thành từng chuỗi như cái mành mành. Con nào cũng có việc làm. Các chú 

ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hang lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với 

nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía 

sau để những chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong 

non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp 

của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, 

bền và rất khó thấm nước. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Toán  

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM ( Khoanh vào đáp án đúng )  

1. Ông 64 tuổi , cháu 8 tuổi thì tuổi cháu bằng một phần mấy tuổi ông ?  

1 1 1 1
A B C D

6 8 48 12
     

 2. a) 204 x 3 + 97 = ? 

   A. 790                B. 709             C.700                  D. 604 

       b) 653 - 25 x 8 = ? 

  A. 453                 B. 443               C. 452                    D. 553 

        c) 146 x 5 - 130 

                A. 600              B. 700                  C. 750             D. 730 

3.Có 72 quả cam, bán đi 8 quả . Hỏi số cam còn lại gấp mấy lần số cam bán đi ? 

 A. 6 lần                           B. 7 lần                          C. 8 lần  

6.  Anh Bình 24 tuổi , bé An 6 tuổi . 

     a. Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là : 

     A. 3lần                            B. 4 lần                        C. 5 lần  

    b. Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là : 

    A. 18 tuổi                       B. 19 tuổi                    C. 20 tuổi  

7.  Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36 kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi 

nhỏ, mỗi túi đựng 8kg . Hỏi có bao nhiêu túi gạo? 

    A. 7 túi                          B. 8 túi                        C. 9 túi  

8.  Có một số lít dầu chứa vào 8 can, mỗi can chứa 9 lít và còn thừa 7 lít . Hỏi có 

tất cả bao nhiêu lít dầu ? 

     A. 70 l                             B. 79 l                          C. 88 l 

9. 6 hm + 5dam + 34m  = ……m  

 A. 694m                  B. 99m                        C. 684m            D. 684 

 10. 8dam - 47m + 29 dm = …….dm 



 A. 359                      B. 876 dm                  C. 369 dm          D. 359dm 

II . PHẦN TỰ LUẬN  

1 .  Đặt tính và tính  

5379  +  1725          3876 -  2159                654 x 4            855  :  9              

2 .  Tính giá trị của biểu thức  

972  :  4  + 4329                7274  -  284 × 7                  125 × ( 295 – 289 )  

3 .   Có 648  quyển sách được xếp đều vào 3 tủ , mỗi tủ có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn 

có bao nhiêu quyển sách ? Biết mỗi ngăn có số sách như nhau.  

4.  Việt có 120 cái kẹo chia đều vào 5 túi. Hỏi :  

a. Mỗi túi có bao nhiêu cái kẹo  ?  c. 3 túi có bao nhiêu cái kẹo  ?  

b. 4  túi có bao nhiêu cái kẹo  ?  

5 .  Một trang trại có 425 con gà .Trang trại  bán đi 1/5 số con gà. Hỏi còn lại 

bao nhiêu con gà ?  

6 .  Một lớp học có 47 học sinh , phòng học đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi . Hỏi 

cần ít nhất bao nhiêu bộ bàn học như thế để đủ cho học sinh ngồi ? 
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